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DANH SÁCH SV K37

NGÀNH SP TIN HỌC

NHẬN HỌC BỔNG

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011

- 2012

Kèm theo Quyết định số

2097/QĐ-ĐHSP ngày

19.10.2012

ST

T

MS

SV

Họ Tên Điể

m

TB

Điể

m

RL

Số

tiền

1 K37

.103

.011

Trầ

n N

gọc

Lon

g

3.1283 120

000

0

2 K37

.103

.019

Vi 

Ngọ

c

Anh

Tuy

ền

3.0395 120

000

0

3 K37

.103

.020

Trư

ơng

Ngọ

c Ti

nh

Anh2.7484 120

000

0

4 K37

.103

.024

Đin

h

Bảo

Châ

u

3.1281 120

000

0

5 K37

.103

.027

Lê

Yến

Chi 2.6783 120

000

0

6 K37

.103

.036

Võ

Thị 

Diễ

m

Hằn

g

2.5683 120

000

0

7 K37

.103

.039

Trầ

n N

gọc

Hà 2.9 87 120

000

0

8 K37

.103
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Trư

ơng

Đìn

h

Huy2.7181 120

000

0

9 K37

.103

.046

Đoà

n

Văn

Hư

ng

2.6583 120

000

0

10 K37

.103

.049

Đào

Ngọ

c

La

m

2.5685 120

000

0

11 K37

.103

Hoà

ng 

Lâ

m

2.85100 120

000

                                               1 / 3



DS SV K 37 ngành SP Tin được xét HB HK II năm học 2011 - 2012

周三, 2012年 12月 19日 12:45

.050Thú

c

0
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Lê

Thị
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3 83 120

000

0
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000

0
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.103

.054
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0

15 K37

.103
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Võ 
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0

16 K37

.103
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g
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000

0

17 K37

.103
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Lê 
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0

18 K37

.103
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Ngu
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ên
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000

0

19 K37
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000

0

20 K37

.103
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Bảo
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0
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.103
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0
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.103
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n
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000

0
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000

0

24 K37

.103

Trầ

n
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ết
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000
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.088Thị 

Cẩ

m

0

25 K37

.103

.089

Võ

Thị

Vân3.1193 120

000

0

26 K37

.103

.102

Trầ

n H

oài

Nhâ

n

3.3593 150

000

0

27 K37

.103

.107

Lê

Thị 

Diễ

m

Hư

ơng

2.5985 120

000

0
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